
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố số: 678/CB-YHCT ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện YHCT Bảo Lộc) 

 

ST

T 
HỌ VÀ TÊN Số CCHN 

Ngày cấp 

CCHN 

Nơi cấp 

CCHN 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Đối tượng 

hướng dẫn 

1 
Nguyễn Thị Hồng Mẫn 

 

0002107/LĐ-

CCHN 

 

09/06/2014 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ CKI  

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

2 
Dương Văn Dưỡng 

 

000495/LĐ-

CCHN 

 

03/06/2013 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ CKI 

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

3 Triệu Thị Uyên 

0003794/LĐ-

CCHN 

 

22/08/2014 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ CKI 

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

4 
Nguyễn Văn Đông 

 

000134/LĐ-

CCHN 

 

07/12/2012 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ CKI 

YHCT 

 

Chẩn trị Y 

học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

5 Trương Minh Huấn 

000143/LĐ-

CCHN 

 

07/12/2012 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ CKII 

YHCT 

 

Chẩn trị Y 

học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 



6 
Đinh Thị Hà 

 

003791/LĐ-

CCHN 

 

20/04/2018 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ 

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

7 
Nguyễn Thị Yến 

 

003411/LĐ-

CCHN 

 

18/4/2017 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ 

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

8 
Nguyễn Thị Dạ Hương 

 

001765/LĐ-

CCHN 

 

25/01/2014 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ 

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

9 Tạ Việt Cường 

0002105/LĐ-

CCHN 

 

09/06/2014 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Thạc sỹ 

YHCT 

 

Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

10 Tạ Văn Tấn 

003790/LĐ-

CCHN 

 

20/4/2018 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ CKI 

YHCT 

 

Đa khoa; 

YHCT; 

Tai-Mũi-

Họng 

 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

11 

Đặng Nguyễn  

Hồng Nhung 

 

003792/LĐ-

CCHN 

 

20/4/2018 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ 

YHCT 

Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 

12 Vũ Tiến Đạt 
0004805/LĐ-

CCHN 
30/8/2022 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ 

YHCT 

Y học cổ 

truyền 

Bác sỹ, Y sỹ 

YHCT 



13 Trần Văn Thanh 

001774/LĐ-

CCHN 

 

13/4/2021 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Bác sỹ Y 

khoa 

 

Phục hồi 

chức năng 

Bác sỹ, KTV 

PHCN 

14 
Võ Trịnh An Bình 

 

004453/LĐ-

CCHN 

 

9/9/2020 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Kỹ thuật 

viên 

Phục hồi 

chức năng 

KTV Phục 

hồi chức 

năng 

15 
Nguyễn Anh Quân 

 

001767/LĐ-

CCHN 

 

25/01/2014 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Kỹ thuật 

viên 

Phục hồi 

chức năng 

KTV Phục 

hồi chức 

năng 

16 Đỗ Tuấn Phong 
0004766/LĐ-

CCHN 
23/5/2022 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Kỹ thuật 

viên 

Phục hồi 

chức năng 

KTV Phục 

hồi chức 

năng 

17 
Phạm Thanh Hoa 

 

001772/LĐ-

CCHN 

 

11/11/2020 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

18 
Trần Thị Tuyết 

 

001266/LĐ-

CCHN 

 

30/12/2013 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

 

Đa khoa Điều dưỡng 

19 
Bùi Thị Hạnh 

 

001270/LĐ-

CCHN 

 

30/12/2013 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

 

Đa khoa Điều dưỡng 

20 
Phạm Thị Tâm 

 

004535/LĐ-

CCHN 

 

8/3/2021 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

21 
Lê Thị Hiền 

 

0002988/LĐ-

CCHN 

 

16/12/2020 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 



22 
Nguyễn Thu Thủy 

 

001269/LĐ-

CCHN 

 

30/12/2013 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

 

Đa khoa Điều dưỡng 

23 
Nguyễn Thị Hoa 

 

003335/BRVT-

CCHN 

 

1/9/2015 

 

Sở Y Tế 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

24 
Đỗ Thị Hồng Hạnh 

 

003702/LĐ-

CCHN 

 

29/12/2017 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

25 
Nguyễn Quang Cường 

 

001267/LĐ-

CCHN 

 

30/12/2013 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân CKI 

Điều dưỡng 

 

Đa khoa Điều dưỡng 

26 
Hồ Thị Yến 

 

0002699/LĐ-

CCHN 

 

20/4/2015 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

27 
Nguyễn Thị Út Nhung 

 

001770/LĐ-

CCHN 

 

11/11/2020 

 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

28 Nguyễn Thị Nhung 
0003796/LĐ-

CCHN 24/10/2022 
Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

29 Nguyễn Thị Mỹ Linh 
004550/LĐ-

CCHN 
13/4/2021 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

30 Triệu Văn Hữu 
0002108/LĐ-

CCHN 
24/10/2022 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

31 Nguyễn Thị  Nam 
0002110/LĐ-

CCHN 
24/10/2022 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 



32 Hà Thị Thúy Hằng 
0004752/LĐ-

CCHN 
23/5/2022 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

33 Phạm Thị Xuân Thủy 
001773/LĐ-

CCHN 
24/10/2022 

Sở Y Tế 

Lâm Đồng 

Cử nhân  

Điều dưỡng 
Đa khoa Điều dưỡng 

 


